PHỤ LỤC THAM KHẢO 
(Kèm theo E-HSMT)
Số liệu công nghệ hiện có và yêu cầu kỹ thuật sơ bộ do Chủ đầu tư cung cấp để phục vụ tính toán, lựa chọn thiết bị. Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm khảo sát, kiểm tra, xác minh và chịu trách nhiệm về các thông số thiết kế đề xuất cuối cùng.
. Bơm cacbamat kiểu ly tâm của dây chuyền Urê -2 Bơm cacbamat kiểu ly tâm có các thông số kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sau:
[bookmark: _GoBack]- Dung dịch Carbamat vào bơm có thành phần: Urê :  1%, NH3: 44,8±1%, CO2: 20,7±1%. H2O: 34,5±1%.
- Nhiệt độ dịch vào bơm: bình thường: 79oC; lớn nhất: 90oC; nhỏ nhất: 75oC.
- Tỷ trọng: nhỏ nhất: 0,94 tấn/m3; bình thường: 0,95 tấn/m3; lớn nhất: 0,97 tấn/m3.
- Độ nhớt động học ở 79oC: 3,16 mPa.s.
- Áp suất cửa vào bơm: nhỏ nhất:1,5 MPa(g); bình thường: 1,75 MPa(g).
- Áp suất cửa ra bơm: 15,25 ÷ ≤ 15,72 MPa(g); 
- Lưu lượng bơm: 50,4 m3/h;
- Van điều tiết lưu lượng bơm: 0÷50,4 m3/h.
- Áp suất nước làm lạnh cung cấp cho hệ thống bơm: 0,32÷ ≤0,45 MPa(g), áp suất nước về: 0,25 MPa (g). Nhiệt độ nước cấp: 33oC, nhiệt độ nước về: ≤ 41oC.     
- Áp suất nước khử khoáng sử dụng cho bịt kín: 0,3 ÷ ≤ 2,5 MPa(g), nhiệt độ: 40 oC.
- Bơm dùng động cơ 6000 ± 5%V; tần số: 50±5% Hz.
 Bơm cacbamat kiểu ly tâm của dây chuyền Urê -1: Bơm cacbamat kiểu ly tâm có các thông số kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sau:
- Dung dịch Carbamat vào bơm có thành phần: Urê :  1%, NH3: 41÷44%; CO2: 30÷34%, H2O: còn lại.
- Nhiệt độ dịch vào bơm: bình thường: 85oC; lớn nhất: 95oC; nhỏ nhất: 80oC.
- Áp suất cửa vào bơm: nhỏ nhất:1,6 MPa(g); bình thường: 1,8 MPa(g).
- Áp suất cửa ra bơm: 20,0 MPa(g); 
- Lưu lượng bơm: 36 m3/h;
- Van điều tiết lưu lượng bơm: 0 ÷36 m3/h.
- Áp suất nước làm lạnh cung cấp cho hệ thống bơm: 0,3÷ ≤0,40 MPa(g), áp suất nước về: 0,20 MPa (g). Nhiệt độ nước cấp: 33oC, nhiệt độ nước về: ≤ 41oC.     
- Áp suất nước khử khoáng sử dụng cho bịt kín: 0,3 MPa(g), nhiệt độ: 40 oC.
- Bơm dùng động cơ 6000 ± 5%V; tần số: 50±5% Hz.

